
STT Mã sinh viên Họ tên
Lớp quản 

lý
Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 64DCCD2178 Phùng Duy Hào 64DCCD04 25/07/1995 Huyện Yên Lạc-Tỉnh Vĩnh Phúc

2 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04 29/09/1995 Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

3 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04 10/02/1995 Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc

4 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05 23/08/1995 TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

5 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05 23/12/1995 TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05 14/05/1994 Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

7 64DCCD2036 Đỗ Công Thành 64DCCD05 24/11/1995 Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

8 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05 28/07/1995 Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

9 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07 19/12/1993 Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc

10 64DCOT2008 Trần Quý Duy 64DCOT01 12/09/1994 Huyện Quỳnh Phụ-Tỉnh Thái Bình

11 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06 10/08/1995 Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

12 65DCKT22315 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKT11  20/09/1991

13 64DCOT2022 Phạm Quang Huy 64DCOT01 18/05/1995 Giao Thuỷ - Nam Định

14 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01 06/08/1995 Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

15 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07 16/07/1995 Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

16 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07 20/11/1994 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

17 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07 17/07/1995 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

18 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07 21/11/1995 Pác Năm - Tỉnh Bắc Kạn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC PHẦN: GDTC 1: Tay không, dụng cụ-DC1TD01



STT Mã sinh viên Họ tên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04 06/01/1995 Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

2 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04 29/09/1995 Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

3 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04 10/02/1995 Huyện Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc

4 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05 02/06/1995 Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

5 64DCOT2081 Lê Đình Thắng 64DCOT06 04/06/1995 Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

6 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06 10/08/1995 Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

7 65DCKT22315 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKT11  20/09/1991

8 64DCOT2022 Phạm Quang Huy 64DCOT01 18/05/1995 Giao Thuỷ - Nam Định

9 64DCOT2074 Nguyễn Khoa Nam 64DCOT06 23/02/1995 Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

10 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01 06/08/1995 Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

11 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07 16/07/1995 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

12 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07 20/11/1994 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

13 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07 17/07/1995 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

14 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07 21/11/1995 Pác Năm - Tỉnh Bắc Kạn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC PHẦN: GDTC 2: Nhảy xa, chạy trung bình-DC1TD02



STT Mã sinh viên Họ tên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 64DCCD2178 Phùng Duy Hào 64DCCD04 25/07/1995 Huyện Yên Lạc-Tỉnh Vĩnh Phúc

2 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04 29/09/1995 Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

3 64DCOT2008 Trần Quý Duy 64DCOT01 12/09/1994 Huyện Quỳnh Phụ-Tỉnh Thái Bình

4 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06 10/08/1995 Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

5 64DCOT2022 Phạm Quang Huy 64DCOT01 18/05/1995 Giao Thuỷ - Nam Định

6 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01 06/08/1995 Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

7 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07 20/11/1994 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

8 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07 17/07/1995 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

9 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07 21/11/1995 Pác Năm - Tỉnh Bắc Kạn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC PHẦN: GDTC 3: Chạy ngắn, đẩy tạ-DC1TD03



STT Mã sinh viên Họ tên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04 06/01/1995 Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

2 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04 10/02/1995 Huyện Vĩnh Tường-Tỉnh Vĩnh Phúc

3 64DCOT2008 Trần Quý Duy 64DCOT01 12/09/1994 Huyện Quỳnh Phụ-Tỉnh Thái Bình

4 64DCOT2057 Nguyễn Trọng Đại 64DCOT06 29/05/1995 Huyện Nông Cống-Tỉnh Thanh Hóa

5 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06 10/08/1995 Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

6 65DCKT22315 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKT11  20/09/1991

7 64DCOT2022 Phạm Quang Huy 64DCOT01 18/05/1995 Giao Thuỷ - Nam Định

8 64DCOT2013 Trần Văn Đạt 64DCOT01 14/10/1995 Huyện Trực Ninh-Tỉnh Nam Định

9 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01 06/08/1995 Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

10 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07 21/11/1995 Pác Năm - Tỉnh Bắc Kạn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC PHẦN: GDTC 4: Bóng chuyền- DC1TD04



STT Mã sinh viên Họ tên
Lớp quản 

lý
Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04 26/05/1995 TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

2 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04 06/01/1995 Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

3 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04 29/09/1995 Huyện Bình Xuyên-Tỉnh Vĩnh Phúc

4 64DCCD2126 Hoàng Văn Hiệu 64DCCD07 18/04/1995 Huyện Xuân Trường-Tỉnh Nam Định

5 64DCOT2008 Trần Quý Duy 64DCOT01 12/09/1994 Huyện Quỳnh Phụ-Tỉnh Thái Bình

6 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06 10/08/1995 Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

7 64DCOT2022 Phạm Quang Huy 64DCOT01 18/05/1995 Giao Thuỷ - Nam Định

8 64DCOT2013 Trần Văn Đạt 64DCOT01 14/10/1995 Huyện Trực Ninh-Tỉnh Nam Định

9 64DCOT2074 Nguyễn Khoa Nam 64DCOT06 23/02/1995 Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

10 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01 06/08/1995 Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội

11 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07 16/07/1995 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

12 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07 20/11/1994 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

13 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07 17/07/1995 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

14 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07 21/11/1995 Pác Năm - Tỉnh Bắc Kạn

15 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07 13/04/1995 Quận Hà Đông - TP Hà Nội

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC PHẦN: GDTC 5: Cầu lông-DC1TD05



STT Mã sinh viên Họ tên Lớp quản lý Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 64DCOT2049 Trương Tuấn Anh 64DCOT06 09/02/1994 Huyện Ý Yên - Nam Định

2 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05 02/06/1995 Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

3 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 64DCOT06 10/08/1995 Huyện Nga Sơn-Tỉnh Thanh Hóa

4 64DCOT2066 Hà Xuân Huy 64DCOT06 16/10/1995 Huyện Tân Sơn-Tỉnh Phú Thọ

6 64DCOT2081 Lê Đình Thắng 64DCOT06 04/06/1995 Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC

HỌC PHẦN: Giáo dục Quốc phòng - An ninh (HP2)


